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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC – QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024


BÁO CÁO 
Kết quả phân tích phiếu khảo sát lần vết 
sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm học 2023-2024
(sau khi tốt nghiệp 03 tháng)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra Giáo dục - Quan hệ doanh nghiệp.
Nay, phòng Thanh tra Giáo dục - Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 3 tháng, năm học 2023 - 2024 như sau:
1. Đối tượng khảo sát
- Đối tượng khảo sát: sinh viên (SV) của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã tốt nghiệp sau 03 tháng trong năm học 2023-2024; 
- Hình thức khảo sát: phiếu khảo sát, điện thoại;
- Số lượng SV khảo sát: 528 SV. Trong đó có 149 SV tốt nghiệp bậc trung cấp, và 379 SV tốt nghiệp bậc cao đẳng. Cụ thể xem bảng 1, biểu đồ 1.
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng
	Tỉ lệ
(%)
	Ghi chú

	1
	Trung cấp
	149
	28
	 

	2
	Cao đẳng
	379
	72
	 

	Tổng
	528
	100
	 

	Bảng 1.1. Số lượng cựu sinh viên được khảo sát




- Số lượng SV tốt nghiệp kỹ sư thực hành (bậc cao đẳng) các khoa Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử, Cơ khí, Động lực tham gia trả lời khảo sát là 288 SV, chi tiết xem bảng 1.2 sau đây:
	STT
	Khoa
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Điện - Điện tử (ME)
	60
	 

	2
	Cơ khí (EEE)
	41
	 

	3
	CNTT (IT)
	62
	 

	4
	Động lực (AUTO)
	125
	 

	Tổng
	288
	 

	Bảng 1.2. Số lượng SV tốt nghiệp kỹ sư thực hành trả lời khảo sát


2. Kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
- Tổng số SV đã có việc làm: 411/528 SV (tỉ lệ 77,8%), trong đó số SV có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo là: 259/528 SV (tỉ lệ 49,1%); số sinh viên có việc làm khác với chuyên ngành đào tạo là 152/528  SV (tỉ lệ 28,8%).
- Tổng số SV chưa có việc làm: 117/528 SV (tỉ lệ 22,2%).
Chi tiết xem bảng 2.1 sau:
	STT
	Tình trạng việc làm
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	SL
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	SL
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	SL
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	

	1
	Có việc làm
	300
	79,2
	111
	74,5
	411
	77,8
	 

	 
	Có việc làm đúng chuyên ngành
	199
	52,5
	60
	40,3
	259
	49,1
	 

	 
	Có việc làm khác chuyên ngành
	101
	26,6
	51
	34,2
	152
	28,8
	 

	2
	Chưa có việc làm
	79
	20,8
	38
	25,5
	117
	22,2
	 

	3
	Tổng (1+2)
	379
	100
	149
	100
	528
	100
	 

	Bảng 2.1. Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp


- Trong đó, tình trạng việc làm của SV các khoa Cơ khí (EEE), Công nghệ thông tin (IT), Động lực (AUTO), Điện – Điện tử (ME) như bảng 2.2, biểu đồ 2.2 sau:


	STT
	Tình trạng việc làm
	SL
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	
	
	(người)
	(%)
	

	1
	Điện - Điện tử (ME)
	Có việc làm
	47
	78,3
	 

	
	
	Chưa có việc làm
	13
	21,7
	 

	
	
	Tổng
	60
	100
	 

	2
	Cơ khí (EEE)
	Có việc làm
	36
	87,8
	 

	
	
	Chưa có việc làm
	5
	12,2
	 

	
	
	Tổng
	41
	100
	 

	3
	Công nghệ thông tin (IT)
	Có việc làm
	34
	54,8
	 

	
	
	Chưa có việc làm
	28
	45,2
	 

	
	
	Tổng
	62
	100
	 

	4
	Động lực (AUTO)
	Có việc làm
	108
	86,4
	 

	
	
	Chưa có việc làm
	17
	13,6
	 

	
	
	Tổng
	125
	100
	 

	 
	Tổng số
	Có việc làm
	225
	78,1
	 

	
	
	Chưa có việc làm
	63
	21,9
	 

	
	
	Tổng
	288
	100
	 

	Bảng 2.2. Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp



3. Nguyên nhân chưa có việc làm của sinh viên
Trong số 117 SV chưa có việc làm, nguyên nhân các em chưa có việc làm chủ yếu là tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện nghĩa vụ quân sự (nguyên nhân khác), thiếu kinh nghiệm làm việc... Chi tiết xem bảng 3, biểu đồ 3.
	STT
	Nguyên nhân
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Nguyên nhân khác
	39
	33,3
	 

	2
	Thiếu kinh nghiệm làm việc
	37
	31,6
	 

	3
	Thiếu thông tin việc làm
	26
	22,2
	 

	4
	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
	6
	5,1
	 

	5
	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu
	6
	5,1
	 

	6
	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp
	3
	2,6
	 

	7
	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu
	0
	0
	 

	 
	Tổng
	117
	100
	 

	Bảng 3. Nguyên nhân chưa có việc làm của sinh viên



4. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm
	Trong số 411 SV có việc làm thì kênh thông tin được SV sử dụng nhiều nhất để tìm kiếm việc làm là tự tìm việc và thông qua người thân/bạn bè giới thiệu. Các kênh khác được sử dụng ít hơn. Điều này cho thấy được năng lực tự chủ tìm kiếm việc làm của SV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết xem bảng 4, biểu đồ 4.
	STT
	Kênh thông tin tìm việc
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Ghi chú

	1
	Tự tìm việc làm
	224
	54,5
	 

	2
	Người thân/Bạn bè
	96
	23,4
	 

	3
	Trang web tuyển dụng
	29
	7,1
	 

	4
	Thầy/Cô giới thiệu
	23
	5,6
	 

	5
	Tư vấn trực tiếp
	22
	5,4
	 

	6
	Trang web giới thiệu việc làm của trường
	17
	4,1
	 

	Tổng
	411
	100
	 

	Bảng 4. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên



5. Nhận xét của sinh viên về chương trình đào tạo của trường
	Sau quá trình học tập, tiến hành tìm kiếm việc làm và làm việc, chương trình đào tạo của trường được đa số SV đánh giá là phù hợp và phù hợp một phần với công việc thực tế tại doanh nghiệp. Cụ thể: 304/528 SV (tỉ lệ 57,6%) đánh giá phù hợp; 196/528 SV (tỉ lệ 37,1%) đánh giá phù hợp 1 phần... Xem Bảng 3, Biểu đồ 3.
	STT
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	304
	57,6
	94,7%

	2
	Phù hợp một phần
	196
	37,1
	

	3
	Không đánh giá
	19
	3,6
	 

	4
	Chưa phù hợp
	9
	1,7
	 

	Tổng
	528
	100
	 

	Bảng 3. Sinh viên đánh giá mức độ phù hợp với thực tế của chương trình đào tạo



6. Kết luận
Kết quả phân tích phiếu khảo sát lần vết SV có việc làm sau tốt nghiệp 03 tháng cho thấy có 77,8% SV đã có việc làm, số SV có việc làm đúng chuyên ngành chiếm tỉ lệ 49,1%.
Chương trình đào tạo của Trường được 94,7% sinh viên đánh giá phù hợp và phù hợp một phần với thực tế công việc của các doanh nghiệp.
Trên 54 % SV của trường tự tìm được việc làm sau tốt nghiệp.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là kết quả quá trình khảo sát lần vết việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 3 tháng trong năm học 2023-2024, phòng Thanh tra Giáo dục - Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan.
	
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng, khoa liên quan (để biết);
- Lưu TTGD-QHDN.
	
TRƯỞNG PHÒNG






Nguyễn Văn Chiến



Biểu đồ 4. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên
Số lượng	Tự tìm việc làm	Người thân/Bạn bè	Trang web tuyển dụng	Thầy/Cô giới thiệu	Tư vấn trực tiếp	Trang web giới thiệu việc làm của trường	224	96	29	23	22	17	Tỉ lệ  (%)	Tự tìm việc làm	Người thân/Bạn bè	Trang web tuyển dụng	Thầy/Cô giới thiệu	Tư vấn trực tiếp	Trang web giới thiệu việc làm của trường	54.501216545012163	23.357664233576642	7.0559610705596105	5.5961070559610704	5.3527980535279802	4.1362530413625302	
Biểu đồ 3. Sinh viên đánh giá mức độ phù hợp với thực tế của chương trình đào tạo
Số lượng	Phù hợp	Phù hợp một phần	Không đánh giá	Chưa phù hợp	304	196	19	9	Tỉ lệ (%)	Phù hợp	Phù hợp một phần	Không đánh giá	Chưa phù hợp	57.575757575757578	37.121212121212125	3.5984848484848486	1.7045454545454544	
Biểu đồ 1.1. Số lượng cựu sinh viên được khảo sát
Số lượng	Trung cấp	Cao đẳng	149	379	
Bảng 2.2. Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
Tỉ lệ SV có việc làm (%)	Điện - Điện tử (ME)	Cơ khí (EEE)	CNTT (IT)	Động lực (AUTO)	78.333333333333329	87.804878048780495	54.838709677419352	86.4	Tỉ lệ SV chưa có việc làm (%)	Điện - Điện tử (ME)	Cơ khí (EEE)	CNTT (IT)	Động lực (AUTO)	21.666666666666668	12.195121951219512	45.161290322580641	13.600000000000001	

Biểu đồ 3. Nguyên nhân chưa có việc làm của sinh viên
Số lượng	Nguyên nhân khác	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu thông tin việc làm	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu	39	37	26	6	6	3	0	Tỉ lệ (%)	Nguyên nhân khác	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu thông tin việc làm	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu	33.333333333333329	31.623931623931622	22.222222222222221	5.1282051282051277	5.1282051282051277	2.5641025641025639	0	
